	
Trường THCS Lý Tự Trọng
Họ và tên:……………………..………  Lớp: 8/….
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: GDCD – LỚP: 8  

	Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:A




I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:   
Câu 1: HIV là tên của một loại
A. vi khuẩn gây suy giảm miễn dịch ở người
B. vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người.
C. vi rút gây viêm gan và một số bệnh khác.
D. vi khuẩn gây ra căn bệnh AIDS.
Câu 2: Tài sản nhà nước là tài sản
A. thuộc sở hữu của toàn dân, do nhân dân quản lí.
B. thuộc sở hữu của toàn dân, do nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.
C. thuộc sở hữu của nhà nước, do nhân dân chịu trách nhiệm quản lí.
D. thuộc sở hữu của nhà nước, do nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.
Câu 3: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản của công dân là quyền
     A. chiếm hữu.           B. chiếm đoạt.      C. sử dụng.         D. định đoạt.
Câu 4: Những tệ nạn xã hội nào là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS?  
A. Ma túy và trộm cướp                          B. Trộm cướp và mại dâm 
     C. Cờ bạc và ma túy                                 D. Ma túy và mại dâm 
Câu 5: Các chất nào dưới đây không gây ra tai nạn cháy, nổ, độc hại?
A. Xăng dầu.   B. Bom mìn, đạn, pháo.   C. Thủy ngân.    D. Kim loại thường.
Câu 6: Hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Bắt tay người nhiễm HIV.                  B. Dùng chung bơm kim tiêm.
C. Dùng chung cốc, bát, đĩa.                   D. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV.
Câu 7: Tài sản nào sau đây không thuộc quyền sở hữu của công dân?
A. Tài nguyên trong lòng đất.                 B. Tiền công lao động.
C. Tài sản được thừa kế.                         D. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.
Câu 8: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?
A. Không nên tiếp xúc, nói chuyện với những người bị nhiễm HIV/AIDS.
B. Phòng chống nhiễm HIV không phải trách nhiệm của học sinh.
C. Phòng chống nhiễm HIV là trách nhiệm của mọi người và toàn xã hội.
D. Học sinh không có nguy cơ lây nhiễm HIV nên không cần phòng tránh.
Câu 9: Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản nhà nước?
A. Đất đai.                                 B. Biển và tài sản biển.
B. Rừng và khoáng sản.            C. Tiền, vốn cá nhân góp trong doanh nghiệp.
Câu 10: Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng?
A. Làm mất, hư hỏng tài sản nhà nước được giao trông giữ, bảo quản.
B. Sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, tiết kiệm.
C. Sử dụng thoải mái điện, nước của cơ quan.
D. Tranh thủ sử dụng tài sản được nhà nước giao quản lí vào mục đích cá nhân.
Câu 11: Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là
A. lợi ích tập thể.                            B. lợi ích toàn dân. 
C. lợi ích quốc gia.                         D. lợi ích công cộng.
Câu 12: Khi nhặt được tài sản của người khác, công dân cần phải làm gì?
A. Sử dụng hoặc vứt bỏ tùy thích vì đó là do mình nhặt được.
B. Tìm cách trả lại hoặc giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền.
C. Đưa cho người khác sử dụng.
D. Tìm cách liên lạc với người mất và yêu cầu tiền chuộc.
Câu 13. Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.
C. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.
D. Giúp nhóm thanh niên đó bằng cách mời bạn bè mua pháo.
Câu 14. Thời gian dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tốt nhất là trong thời gian nào?
     A. 1 giờ đồng hồ.	                     B. Ngay sau 2-3 giờ đầu.
     C. 1 tháng.	                               D. 1 tuần.
Câu 15. Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy là
     A. ngày 14 tháng 4 hằng năm.	B. ngày 14 tháng 10 hằng năm.
     C. ngày 10 tháng 4 hằng năm.	D. ngày 4 tháng 10 hằng năm.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1: (2 điểm)
Thế nào là tệ nạn xã hội? Nêu 4 biểu hiện về tệ nạn xã hội mà em biết? 
Câu 2: (1 điểm) 
Em hãy chia sẻ những hiểu biết của em về việc cấm kì thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS mà pháp luật nước ta đã quy định?
Câu 3: (2 điểm) 
Trên đường đi học về, Mai nhặt được một chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số tiền. Mai dùng số tiền đó ăn quà, nộp học còn giấy tờ thì vứt đi.
     a. Em có đồng ý với việc làm của Mai không? Vì sao? 
     b. Nếu là Mai, em sẽ làm gì? 
    










ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023
                                                      MÔN GDCD 8
I. Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	B
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	B
	C
	B
	D


II. Phần tự luận: (5 điểm)
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	Câu 1
	* Học sinh nêu được khái niệm về tệ nạn xã hội:
-Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệnh chuẩn mực xã hội, (0,25) vi phạm đạo đức và pháp luật,(0,25) gây hậu quả về mọi mặt đối với đời sống xã hội. (0,25) Có nhiều tệ nạn xã hội nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm. (0,25)
	

1


	
	* Nêu 4 biểu hiện về tệ nạn xã hội. (mỗi biểu hiện chấm 0,25) VD:
- Chơi cá độ bóng đá ăn tiền.
- Chơi bài ăn tiền.
- Tiêm chích ma túy
- Tụ tập rượu chè, đánh lộn…
	

0,25
0,25
0,25
0,25

	
	    
	

	Câu 2
	- Người bị nhiễm HIV/AIDS rất cần sự quan tâm, thông cảm, giúp đỡ của cộng đồng để tiếp tục sống có ích. (0,25) Sự kì thị có thể làm họ tuyệt vọng, tìm đến cái chết. (0,25) 
- Thái độ kì thị có thể làm người bị nhiễm HIV có hành động tiêu cực, trả thù, làm lây lan HIV, (0,25) làm rối loạn trật tự xã hội. (0,25)
	0,5


0,5

	Câu 3
	- Hành vi của Mai là sai (0,25) vì:
      + Quyền sở hữu của công dân gồm có 3 quyền cụ thể là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. (0,25) Mai không phải là chủ sở hữu chiếc ví nên Mai không có quyền gì, cụ thể là không có quyền sử dụng và định đoạt đối với chiếc ví. (0,25)
     + Nghĩa vụ của mỗi công dân là phải tôn trọng tài sản của người khác (0,25)
- Nếu là Mai, cần phải giữ nguyên trạng chiếc ví và tìm cách trả lại cho người bị mất. (0,5) cụ thể yêu cầu học sinh nêu được 2 cách trong các cách sau: (mỗi cách 0,25) 
     + Tìm cách báo cho người bị mất đến nhận.
     + Theo địa chỉ trên giấy tờ tìm đến trao tận tay người bị mất.
     + Nhờ thầy cô giáo chuyển cho người bị mất.
     + Nộp cho cơ quan công an.
	

1
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN GDCD LỚP 8
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhâṇ biết
	Thông hiểu
	Vâṇ dung
	Vâṇ dung cao
	Tỷ lệ
	Điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	





1
 
	



Giáo dục pháp luật
	Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	1 câu
1.0 đ
	
	
	4 câu
	1 câu 
	2,33

	
	
	Phòng chống TNXH
	1 câu
	1/2
Câu
1.0 đ
	
	1/2 câu
1.0 đ
	
	
	
	
	1 câu
	1 câu
	2,33

	
	
	Phòng ngừa tai nạn do vũ khí cháy nổ và các chất độc hại.
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	3 câu
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Giáo dục kinh tế
	TSNN và lợi ích công cộng
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	
	
	
	4 câu
	 
	1,33

	
	
	Quyền sở hữu TS và nghĩa vụ tôn trọng TS của người khác.
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	1/2
Câu
1.0 đ
	
	1/2
câu 1.0 đ
	3 câu
	1 câu
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	9
	1/2
	6
	1/2
	
	3/2
	
	1/2
	15
	3
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	40%
	30%
	20%
	10%
	50%
	50%
	

	Tı̉ lê c̣ hung
	70%
	30%
	100%
	






BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023
MÔN GDCD LỚP 8
	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Phòng, chống tệ nạn xã hội
	Nhận biết:		
Thế nào là TNXH; các biểu hiện của tệ nạn xã hội. 
Vận dụng:
Học sinh có khả năng nhận thức và có hành động đúng trong phòng, chống tệ nạn xã hội.
	
1 TN
½ TL

	
½ TL

	

	


	2
	Phòng, chống HIV/AIDS
	Nhận biết:		
HIV, con đường lây truyền, quy định của pháp luật.
Thông hiểu: Hiểu được vì sao cần phải quan tâm chia sẻ và không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

	
2TN
	
2 TN

	
1TL


	

	3
	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	Nhận biết:
HS nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ, chất độc hại và hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
Thông hiểu: Hiểu vì sao phải phòng, chống  tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Vận dung: Có ý thức nhắc nhở mọi người đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 
	2 TN
	1TN
	
	

	4
	Quyền sở hữu TS và nghĩa vụ tôn trọng TS của người khác.
	Nhận biết: Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.
Thông hiểu: Hiểu được vì sao phải tôn trọng tài sản của người khác.
Vận dụng cao: Áp dụng kiến thức đã học vào xử lý tình huống. 
	2TN
	1TN
	½ TL

	½ TL


	5
	TSNN và lợi ích công cộng
	Nhận biết:  
- Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
-  Phê phán mọi hành vi xâm hại đến tài sản của công dân.
Thông hiểu: Hiểu được thế nào là tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.
	2TN
	2TN
	
	

	Tổng
	
	9 TN+ 1/2TL
	6TN + 1/2 TL 
	3/2 TL 

	1/2 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



